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Trái Đất hành tinh

planet

Chúng ta sống trên hành
tinh này.

We live on this planet.
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Earth

Chúng ta sống trên Trái Đất.
We live on the earth.
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không gian thiên hà

galaxy

Thiên hà của chúng ta có
nhiều ngôi sao.

Our galaxy has many stars.
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space

Không có không khí trong
không gian.

There is no air in space.
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vũ trụ sao chổi

comet

Tôi đã nhìn thấy một ngôi
sao chổi sáng rực.
I saw a bright comet.
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universe

Vũ trụ rất rộng lớn.
The universe is very large.
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tiểu hành tinh trọng lực

gravity

Trọng lực giữ chúng ta ở
trên mặt đất.

Gravity keeps us on the
ground.

Lesson 173 · Outer Space & Cosmos

asteroid

Tiểu hành tinh lớn đã va vào
mặt trăng.

The large asteroid hit the
moon.

Lesson 173 · Outer Space & Cosmos
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kính thiên văn nhật thực

eclipse

Chúng tôi đã xem nhật thực.
We watched the solar eclipse.
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telescope

Tôi nhìn thấy các ngôi sao
qua kính thiên văn.

I see stars through the
telescope.
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quay quanh vệ tinh

satellite

Vệ tinh quay quanh Trái Đất.
The satellite orbits the Earth.
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orbit

Mặt trăng quay quanh hành
tinh.

The moon orbits the planet.
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mặt trời mặt trăng

Moon

Tôi nhìn thấy mặt trăng
sáng.

I see the bright moon.

Lesson 42 · Sky, Sun & Stars

sun

Mặt trời chiếu sáng trên bầu
trời.

The sun shines in the sky.

Lesson 42 · Sky, Sun & Stars

ngôi sao bầu trời

sky

Chim bay trên bầu trời.
Birds fly in the sky.
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star

Tôi nhìn thấy một ngôi sao
sáng.

I see a bright star.

Lesson 42 · Sky, Sun & Stars
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đám mây mưa

rain

Mưa rơi từ trên trời xuống.
The rain falls from the sky.
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cloud

Một đám mây đen che khuất
mặt trời.

A dark cloud hides the sun.
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gió cơn bão

storm

Cơn bão mạnh đã làm gãy
cây cối.

The strong storm broke the
trees.
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wind

Chúng tôi cảm thấy cơn gió
lạnh.

We feel the cold wind.
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cầu vồng cái bóng

shadow

Tôi nhìn thấy một cái bóng
tối.

I see a dark shadow.
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rainbow

Tôi nhìn thấy một chiếc cầu
vồng trên bầu trời.

I see a rainbow in the sky.
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hoàng hôn sấm

thunder

Chúng tôi đã nghe thấy
tiếng sấm lớn.

We heard the loud thunder.
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sunset

Chúng tôi đã ngắm cảnh
hoàng hôn tuyệt đẹp.

We watched the beautiful
sunset.
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